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DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ 

CHUẨN BỊ CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP TRÍCH TIỀN TỪ TÀI KHOẢN, PHONG 
TỎA TÀI KHOẢN 

Tháng ... năm ... 

ĐVT: đồng 

ST
T 

Tên 
NN
T 

MS
T 

Địa c
hỉ 

NNT 

Tổn
g số 
tiền 
thu
ế nợ 

Các trường hợp chuẩn 
bị cưỡng chế 

Thông 
tin về t

ài 
khoản 

Chuyển biện pháp khác 

NNT 
có 

khoả
n nợ 
quá 
60 

ngày 
kể từ 
ngày 
hết 
thời 
hạn 
nộp 
thuế 

NNT 
được 
gia 
hạn 

nhưn
g 

còn 
dưới 
30 

ngày 
thì 
hết 
thời 
gian 
gia 
hạn 

NN
T 

đượ
c 

nộp 
dần 
tiền 
thuế 
nợ: 
quá 
thời 
hạn 
60 
ngà
y kể 
từ 

ngà
y 

hết 
thời 
hạn 
nộp 
dần 

NNT 
khôn

g 
chấp 
hành 
quyế

t 
định 
xử 

phạt 
vi 

phạ
m 

hành 
chín
h về 
thuế 

NN
T 
có 
hàn
h vi 
phát 
tán 
tài 
sản 
hoặ
c bỏ 
trốn 

Khấu 
trừ TL, T

N 

Đề 
nghị 
CQ 
Hải 
Qua

n 
dừn

g 
làm 
thủ 
tục 
hải 
qua
n 

Ngưng 
sử dụng 

HĐ 

Lý do chuyển b
iện pháp 



A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

               

               

               

               

               

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI DUYỆT DANH SÁCH​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


